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DANH SÁCH 

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026 

 (Từ ngày 15/6/2026 đến 14/9/2026)1 

 

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

1 
Công ty chè Quang Bình: Phạm 

Thị Nhung 
Tân Trịnh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC và 
CNCH Sở Công thương  

2 Công ty TNHH Chè Cổ thụ Tân Tiến, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

3 

Công ty TNHH MTV An Phát 

Công Nghệ Xanh - xưởng viên 

nén 

Thôn Hạ Quang, Tiên Yên, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

4 Công ty TNHH MTV Hà An Trà Tân Tiến, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

5 
Hộ kinh doanh Võ Quý Thanh - 

xưởng băm 

Thôn Hạ Quang, Tiên Yên, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

6 HTX chè Minh Quang Thông Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

7 HTX chè Phìn Hồ Thông Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

8 
HTX TM Dịch vụ chế biến nông 

lâm sản Hoàng Su Phì 
Tân Tiến, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

9 
Nhà máy dược liệu Bông Sen 

Vàng 
Hùng An, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

10 Nhà máy sản xuất viên gỗ nén Vĩnh Tuy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

11 
Công ty Vật Tư nông nghiệp Hà 

Giang 
Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

 
1 Mốc thời gian từ ngày 15 tháng cuối cùng Quý này đến ngày 14 tháng cuối cùng Quý tới 
2 Ghi cụ thể tên và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
3 Ghi ngắn gọn theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Bộ Công an (ví dụ: Phòng cháy chữa cháy, lưu trú, môi trường….) 
4 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xã. 
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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

12 
Kho chứa hàng thuộc hộ kinh 

doanh ông Trần Sơn Hải 
Hùng An, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

13 
Kho hàng thương mại thuộc công 

ty TNHH Khánh Hoà 
Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

14 

Kho vật tư thuộc Công ty Cổ 

phần vật tư nông nghiệp Hà 

Giang 

Bắc Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

15 
Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa 

(Thành An T&T) 
Chiêm Hóa, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

16 Nhà Máy Thủy điện Sông Lô 7 Yên Phú, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

17 Nhà Máy Thủy điện Sông Lô 8A Hàm Yên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

18 Nhà Máy Thủy điện Sông Lô 8B Yên Sơn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

19 Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang Na Hang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

20 Trạm biến áp 110kV Chiêm Hóa Chiêm Hóa, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

21 Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu Minh xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

22 Trạm biến áp 110kV Hàm Yên Hàm Yên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

23 Trạm biến áp 110kV Na Hang Na Hang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

24 
Trạm biến áp 110kV Tuyên 

Quang (Lưỡng Vượng) 
An Tường, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

25 
Trạm biến áp 110kV Tuyên 

Quang 2 
Mỹ Lâm, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

26 
Trạm biến áp 220kV Tuyên 

Quang 
Phú Lâm, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

27 

Cửa hàng xăng dầu số 122 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Bình Long, Vĩnh Tuy, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

28 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú - Vĩ Thượng 
Thôn Thượng Minh, Tiên Yên, PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  
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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
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Hình thức kiểm 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Tuyên Quang. 

29 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú I - Việt Quang 

Thôn 12, Bắc Quang, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

30 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú II - Đồng Yên 

Thôn Phố Cáo, Đồng Yên, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

31 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú III - Tân Trịnh 

Thôn Tả Ngảo, Tân Trịnh, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

32 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú IV - Bằng Lang 

Thôn Trung, Bằng Lang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

33 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường 

Phú V - Tiên Yên 

Thôn Yên Ngoan, Tiên Yên, Tuyên 

Quang. 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

34 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Việt 

Hồng 
Thôn Việt Hà, Hùng An, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

35 

Cửa hàng số 101 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 18, Hà Giang 1, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

36 

Cửa hàng số 102 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn 3, Bắc Quang, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

37 

Cửa hàng số 103 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn 7, Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

38 

Cửa hàng số 104 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 5, Hoàng Su Phì, Tuyên 
Quang, PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

39 

Cửa hàng số 105 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Bắc Mê, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

40 

Cửa hàng số 106 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Quyết Tiến, Vĩnh Tuy, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

41 
Cửa hàng số 107 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 
Tổ 5, Yên Minh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  
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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
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Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Quang 

42 

Cửa hàng số 108 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 1 Nguyễn Trãi, Hà Giang 

1, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

43 

Cửa hàng số 109 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Xuân Hòa, Tân Quang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

44 

Cửa hàng số 110 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

45 

Cửa hàng số 120 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Giang Nam, Thanh Thủy, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

46 

Cửa hàng số 121 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 16, Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

47 

Cửa hàng số 129 - Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Quản Bạ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

48 Cửa hàng xăng dầu Cầu Quang 
Thôn Tân Lâm, Tân Quang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

49 Cửa hàng xăng dầu Hoa Tờ 
Thôn Tân Bình, Bắc Quang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

50 Cửa hàng xăng dầu Minh Khai 

Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 10 

Minh Khai, Hà Giang 2, Tuyên 

Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

51 Cửa hàng xăng dầu Minh Tân 
Thôn Bắc Sum, Minh Tân, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

52 Cửa hàng xăng dầu Ngọc Đường 
Tổ 5 Ngọc Hà, Hà Giang 2, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

53 Cửa hàng xăng dầu Ngọc Linh 
Thôn Tân Lập, Linh Hồ, Tuyên 

Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

54 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Trãi Tổ dân phố 17 Nguyễn Trãi, Hà PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng CS PCCC Sở Công thương  
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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 
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Hình thức kiểm 
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Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Giang 1, Tuyên Quang và CNCH 

55 

Cửa hàng xăng dầu số 111 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Pắc Há, Bắc Quang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

56 

Cửa hàng xăng dầu số 112 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 8 Quang Trung, Hà 

giang 2, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

57 

Cửa hàng xăng dầu số 114 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 1, Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

58 

Cửa hàng xăng dầu số 115 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Đồng Yên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

59 

Cửa hàng xăng dầu số 116 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Nà Khoang 2, Quản Bạ, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

60 

Cửa hàng xăng dầu số 117 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Tân An, Hùng An, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

61 

Cửa hàng xăng dầu số 118 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 2, Mèo Vạc, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

62 

Cửa hàng xăng dầu số 119 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn 1, Quang Bình, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

63 

Cửa hàng xăng dầu số 123 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Phố, Khuôn Lùng, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

64 

Cửa hàng xăng dầu số 124 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Trung Tâm, Liên Hiệp, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

65 
Cửa hàng xăng dầu số 125 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 
Tổ 4, Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  
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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Quang 

66 

Cửa hàng xăng dầu số 126 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thông Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

67 

Cửa hàng xăng dầu số 127 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Minh Ngọc, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

68 

Cửa hàng xăng dầu số 128 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Xín Mần, Xín Mần, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

69 

Cửa hàng xăng dầu số 130 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Cốc Pảng, Du Già, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

70 

Cửa hàng xăng dầu số 131 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Cốc Pục, Bạch Đích, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

71 

Cửa hàng xăng dầu số 132 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Ngài Lủng, Đồng Văn, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

72 

Cửa hàng xăng dầu số 133 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Đồn Điền, Yên Cường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

73 

Cửa hàng xăng dầu số 139 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Sủa Pả A, Phố Bảng, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

74 
Cửa hàng xăng dầu Thị trấn Mèo 

Vạc 
Tổ 5, Mèo Vạc, Tỉnh Tuyên 

Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

75 Cửa hàng xăng dầu Thuận Hoà 
Thôn Hòa Bắc, Thuận Hòa, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

76 Cửa hàng xăng dầu Việt Lâm 
Km 27, Thôn 25, Vị Xuyên, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

77 Cửa hàng xăng dầu Xuân Giang 
Thôn Chang, Xuân Giang, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  
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78 
Cửa hàng xăng dầu Yên Phú - 

Bắc Mê 

Thôn Pắc Sáp, Bắc Mê, Tỉnh Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

79 CTCP thủy điện Thái An Lùng Tám, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

80 nhà máy thủy điện Bắc Mê Yên Cường, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

81 Nhà máy thủy điện Bản Rịa Yên Thành, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

82 Nhà máy thủy điện Bát Đại Sơn Bạch Đích, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

83 Nhà máy thuỷ điện hạ thành 302 Hà Giang 1, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

84 Nhà máy Thuỷ điện Nậm An Tân Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

85 Nhà máy thuỷ điện Nậm Má Cao Bồ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

86 Nhà máy thuỷ điện Nậm Mạ Tùng Bá, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

87 Nhà máy thủy điện Nậm Mu Tân Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

88 Nhà máy thuỷ điện Nậm Ngần 1 Việt Lâm, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

89 Nhà máy thuỷ điện Nậm Ngần 2 Thượng Sơn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

90 Nhà máy thủy điện Nho Quế 1 Mèo Vạc, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

91 Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 Khâu Vai, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

92 Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 Khâu Vai, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

93 Nhà máy Thuỷ điện Sông Bạc Tân Trịnh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

94 Nhà máy thủy điện Sông Chừng Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

95 Nhà máy thuỷ điện Sông Lô 2 Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

96 Nhà máy Thủy điện Sông Lô 6 Vĩnh tuy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  



8 

 

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

97 Nhà máy thuỷ điện sông Miện 5 Thuận Hòa, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

98 Nhà máy thuỷ điện sông Miện 5A Thuận Hòa, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

99 Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4 Niêm Sơn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

100 Nhà máy Thuỷ điện Suối Chùng Tân Trịnh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

101 Nhà máy thuỷ điện Suối Sửu 1 Thanh Thủy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

102 Nhà máy thuỷ điện Suổi Sửu 2 Thanh Thủy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

103 Nhà máy thuỷ điện Thanh Thuỷ 1 Thanh Thủy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

104 Nhà máy thuỷ điện Thanh Thuỷ 2 Thanh Thủy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

105 Nhà máy thuỷ điện Thuận Hoà Thuận Hòa, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

106 Nhà máy thủy điện Việt Long 1 Bắc Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

107 Thủy điện Mận Thắng Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

108 Thủy điện Mận Thắng 2 Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

109 Thủy điện Nậm Là Quảng Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

110 Thủy điện Nậm Ly 1 Quảng Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

111 Thủy điện Nậm Ly 2 Quảng Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

112 Thủy điện Nậm Yên Nấm Dẩn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

113 Thủy điện Quảng Nguyên Quảng Nguyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

114 Thủy điện Sông Chảy 3 Hoàng Su Phì, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

115 Thuỷ điện Sông Chảy 5 Xín Mần, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  
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116 Thủy điện Sông Chảy 6 Xín Mần, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

117 Thủy điện Sông Chừng Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

118 Thủy điện Sông Lô 4 Tân Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

119 Thủy điện Tả Quan 1 Nậm Dịch, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

120 Trạm biến áp 110KV Bắc Quang Bắc Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

121 Trạm biến áp 110kV Yên Minh Yên Minh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

122 Trạm biến áp 220kV Bắc Quang Hùng An, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

123 Trạm biến áp 220kV Tả Vải Ngọc Đường, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

124 

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 

09 - Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Tuyên Quang 

Tổ dân phố Tân Hải Thành, Bình 

Thuận, Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

125 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 

dịch vụ tổng hợp 

Tổ dân phố 9, Bình Thuận, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Công thương  

126 
Cửa hàng xăng dầu Hải Linh Hà 

Tuyên 

Tổ 11, Bình Thuận, Tỉnh Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

127 
Cửa hàng xăng dầu Indel Long 

Bình An, Tuyên Quang 

Thôn 4 (Khe Xoan), Bình Thuận, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

128 

Cửa hàng xăng dầu Km 14 - Công 

ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 

13 

Tổ dân phố Đội Cấn 17, Bình Thuận, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

129 Cửa hàng xăng dầu Thái Long 
Tổ dân phố Phú An, Bình Thuận, 

Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

130 

Trạm chiết nạp LPG thuộc Công 

ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh 

Hà Tuyên 

TDP 11, Bình Thuận, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

131 
Trạm chiết nạp LPG và nhà máy 

sản xuất vỏ bình LPG thuộc Công 

TDP 4, Bình Thuận, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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ty TNHH MTV Vạn Lộc Tuyên 

Quang 

132 
Trạm biến áp 110kV Long Bình 

An 
Bình Thuận, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

133 Trạm biến áp 110kV Sơn Dương Sơn Dương, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

134 Công ty TNHH VTNN Hải Nam 
TDP Chè 8, An Tường, Tuyên 

Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

135 

Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH dịch vụ và thương mại 

NNM Group 

Tổ dân phố 2, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

136 
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH Dũng Hiền 228 

Tổ dân phố 16, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

137 
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH MTV Anh Thư 

Tổ dân phố 18, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

138 
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH Thương mại Hải Ngọc 
Sơn Dương, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

139 
Kho hàng hóa thuộc Công ty 

TNHH TMDV Giang Thảo 

Tổ dân phố 15, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

140 
Kho hàng hóa tổng hợp thuộc 

Công ty TNHH Hoàng Trung Hải 

Tổ dân phố Trung Môn 11, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

141 
Kho vật tư thuộc Công ty Điện 

lực Tuyên Quang 

Tổ dân phố 14, Minh Xuân, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

142 
Nhà máy bao bì Plastic thuộc 

Công ty TNHH Korea Bag 

Lô F3, cụm công nghiệp Phúc Ứng, 

Sơn Dương, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

143 
Nhà máy chế biến nông sản thuộc 

Công ty TNHH JW Nông sản 

Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn 

Dương, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

144 

Nhà máy may thuộc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần quốc tế Phong 

Phú - Tuyên Quang 

Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn 

Dương, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

145 

Nhà máy may thuộc Chi nhánh 

Yên Sơn Công ty Cổ phần tổng 

Công ty may Tuyên Quang 

Tổ dân phố Trung Môn 11, Yên Sơn, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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LGG 

146 
Nhà máy may thuộc Công ty 

TNHH K&L Fashion 

Tổ dân phố Tràng Đà 5, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

147 
Nhà máy sản xuất bao bì PP thuộc 

Công ty TNHH Sung Lim Vina 

Lô E3, cụm công nghiệp Sơn Nam, 

Sơn Thủy, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

148 
Nhà máy sản xuất chè thuộc Hợp 

tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân 
Thôn Cả, Tân Trào, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

149 

Nhà máy sản xuất đồ chơi thú 

nhồi bông thuộc Công ty TNHH 

đồ chơi thú bông Lạc Nghi Việt 

Nam 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

150 

Nhà máy sản xuất giày thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH giày Hằng 

Viễn 

Thôn Hưng Thịnh, Yên Sơn, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

151 

Nhà máy sản xuất giày thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH ShineLuh 

Industrial Việt Nam tại Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 17, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

152 
Nhà máy sản xuất giày thuộc 

Công ty TNHH giày GStar 

Tổ dân phố 17, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

153 

Nhà máy sản xuất giày thuộc 

Công ty TNHH giày OMJ Việt 

Nam 

Thôn Làng Mãn 2, Thái Hòa, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

154 

Nhà máy sản xuất giày thuộc 

Công ty TNHH Jstar Vina Tuyên 

Quang 

Thôn Lảm Lượng, Yên Sơn, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

155 

Nhà máy sản xuất giày thuộc 

Công ty TNHH Victory Sporting 

Goods Tuyên Quang 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

156 

Nhà máy sản xuất giày, chi nhánh 

số 2 thuộc Công ty TNHH Tai 

Shing 

Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn 

Dương, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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157 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH Greenhome Flooring 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

158 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH Ứng Hòa 

Thôn Hưng Thịnh, Yên Sơn, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

159 

Nhà máy sản xuất gỗ, chi nhánh 

Chiêm Hóa thuộc Công ty Cổ 

phần Woodsland Tuyên Quang 

Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

160 

Nhà máy sản xuất rượu thuộc 

Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Khánh Xuân 

Thôn Đô Thượng 6, Xuân Vân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

161 

Nhà máy sản xuất tai nghe thuộc 

Công ty TNHH Future of sound 

Vina 

Lô E2, cụm công nghiệp Phúc Ứng, 

Sơn Dương, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

162 
Xưởng in báo thuộc Công ty CP 

in và dịch vụ Tuyên Quang 

Tổ dân phố 10, Nông Tiến, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

163 
Xưởng in thuộc Công ty TNHH 

in Hà Giang 
Tổ dân phố Hưng Thành 4, An 

Tường, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

164 
Xưởng in thuộc Công ty TNHH 

in Vũ Liên 
Tổ dân phố 10, Nông Tiến, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

165 
Xưởng sản xuất gỗ thuộc Hộ kinh 

doanh Trần Thế Vinh 

Tổ dân phố Tràng Đà 2, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

166 
Xưởng sản xuất gỗ thuộc Hộ kinh 

doanh Vũ Vinh Hiển 

Tổ dân phố Tràng Đà 4, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

167 
Xưởng sản xuất nội thất thuộc 

Công ty TNHH MTV Top Group 

Tổ dân phố 2, An Tường, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

168 
Chi nhánh Công ty TNHH Sao 

Việt TQ 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

169 Công ty CP chè Long Phú Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

170 Công ty CP Giâtý An Hòa 
Thôn An Hòa, Bình Ca, Tuyên 

Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

171 Công ty CP Hồng Phát TQ 
Thôn Hào Bình, Bình Ca, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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172 
Công ty CP luyện kim Tuyên 

Quang 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

173 
Công ty CP May LLG Tuyên 

Quang 
Tổ 11Bình Thuận, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

174 
Công ty CP năng lượng xanh An 

Hòa 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

175 
Công ty TNHH Gang thép Tuyên 

Quang 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

176 Công ty TNHH Huakailong 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

177 Công ty TNHH MSA YB 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

178 Công ty TNHH Seshin VN2 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

179 Công ty TNHH Tam Cửu 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

180 
Nhà máy nhiên liệu sinh khối 

Sakura 
Tổ 4Bình Thuận, Tuyên Quang 

PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

181 

Petrolimex - cửa hàng 01 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Tân Hà 14, Minh Xuân, 
Tỉnh Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

182 

Petrolimex - cửa hàng 02 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 9, Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

183 

Petrolimex - cửa hàng 03 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 1, An Tường, Tỉnh Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

184 

Petrolimex - cửa hàng 04 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 1, Minh Xuân, Tỉnh Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

185 

Petrolimex - cửa hàng 05 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ 16, Minh Xuân, Tỉnh Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

186 
Petrolimex - cửa hàng 06 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Tổ dân phố Cầu Đá, An Tường, 
Tỉnh Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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Quang 

187 

Petrolimex - cửa hàng 10 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Trầm Ân, Yên Sơn, Tỉnh 
Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

188 

Petrolimex - cửa hàng 11 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Phúc Ninh, Xuân Vân, Tỉnh 
Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

189 

Petrolimex - cửa hàng 12 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Hưng Thịnh, Yên Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

190 

Petrolimex - cửa hàng 13 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Trung Môn 9, Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

191 

Petrolimex - cửa hàng 14 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Mỹ Lâm 2, Mỹ Lâm, 

Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

192 

Petrolimex - cửa hàng 15 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Lập Thành, Mỹ Lâm, 

Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

193 

Petrolimex - cửa hàng 16 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Đô Thượng 4, Xuân Vân, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

194 

Petrolimex - cửa hàng 17 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Lâm Sơn, Trung Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

195 

Petrolimex - cửa hàng 30 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Tân Yên, Hàm Yên, 

Tỉnh Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

196 

Petrolimex - cửa hàng 31 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn 2 Thái Bình, Thái Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

197 Petrolimex - cửa hàng 32 - Công Thôn Tân Thành, Thái Hòa, Tỉnh PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tuyên Quang 

198 

Petrolimex - cửa hàng 33 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Tân Bình 2, Bình Xa, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

199 

Petrolimex - cửa hàng 34 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Lâm Tiến, Phù Lưu, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

200 

Petrolimex - cửa hàng 35 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Cây Đa, Thái Sơn, Tỉnh Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

201 

Petrolimex - cửa hàng 36 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Nhân Mục, Hàm Yên, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

202 

Petrolimex - cửa hàng 40 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Tân Phú, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

203 

Petrolimex - cửa hàng 41 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Đăng Châu, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

204 

Petrolimex - cửa hàng 42 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Bòng, Tân Trào, Tỉnh Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

205 

Petrolimex - cửa hàng 43 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Khuân Thê, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

206 

Petrolimex - cửa hàng 44 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Lõng khu, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang. 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

207 

Petrolimex - cửa hàng 45 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Hội Tân, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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208 

Petrolimex - cửa hàng 46 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Gò Đình, Hồng Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

209 

Petrolimex - cửa hàng 47 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Gia Cát, Phú Lương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

210 

Petrolimex - cửa hàng 48 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Hồi Xuân, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

211 

Petrolimex - cửa hàng 55 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Hưng Thịnh, Sơn Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

212 

Petrolimex - cửa hàng 60 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Tổ Vĩnh Khang, Chiêm Hóa, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

213 

Petrolimex - cửa hàng 61 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Thôn Làng Lạc, Chiêm Hóa, Tỉnh 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

214 
CHXD xã Lũng Phìn - công ty 

TNHH TMVT xăng dầu Thái Sơn 
Lũng Phìn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

215 
Công ty TNHH SXTM và Dịch 

vụ Đông Tùng 
Hà Giang 1, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

216 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảo An 

- Công ty TNHH 1TV Nam Anh 

Hà Giang 

Quản Bạ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

217 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đạo 

Đức 
Thôn Làng Cúng, Vị Xuyên, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

218 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Phương Độ - Công ty TNHH Đức 

Thành HG 

Số nhà 85, đường Lê Hòng Phong, 

Hà Giang 2, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

219 
Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu Quân 

đội Số 1 
Tổ dân phố 2 Ngọc Hà, Hà Giang 2, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

220 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thị trấn Tổ dân phố Tân Lập, Vĩnh Tuy, PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng CS PCCC Sở Xây dựng  
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Vĩnh Tuy Tuyên Quang và CNCH 

221 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vĩnh 

Hảo 
Vĩnh Tuy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

222 Cửa hàng xăng dầu Bảo Sơn II Yên Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

223 Cửa hàng xăng dầu Đông Thành Vĩnh Tuy, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

224 Cửa hàng xăng dầu Gia Long Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

225 
Cửa hàng xăng dầu Hữu Vinh - 

HTX Kiên Định 
Yên Minh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

226 Cửa hàng xăng dầu Kim Ngọc Bằng Hành, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

227 
Cửa hàng xăng dầu Km 22- thị 

trấn Vị Xuyên 
Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

228 

Cửa hàng xăng dầu Mậu Duệ - 

Hợp tác xã thương mại dịch vụ 

Duy Khôi 

Mậu Duệ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

229 
Cửa hàng xăng dầu Minh Cúc - 

Công ty TNHH Minh Cúc 
Hoàng Su Phì, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

230 Cửa hàng xăng dầu Nậm Dịch 
Thôn 10, Nậm Dịch, Tuyên 

Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

231 
Cửa hàng xăng dầu Ngọc Hà - 

Công ty TNHH MTV Thái Bình 

Tổ dân phố 3 Ngọc Hà, Hà Giang 2, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

232 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Huệ Tổ 8Bắc Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

233 Cửa hàng xăng dầu quân đội số 2 Km 7, Vị Xuyên, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

234 Cửa hàng xăng dầu Quang Minh Bắc Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

235 
Cửa hàng xăng dầu số 5 - Công ty 

TNHH Trung Linh Phát 
Thanh Thuỷ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

236 
Cửa hàng xăng dầu thị trấn Yên 

Bình 
Yên Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

237 
Cửa hàng xăng dầu Tráng Kìm - 

Công ty TNHH XD&TM Nam 
Lùng Tám, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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Dương Hưng 

238 Cửa hàng xăng dầu Tùng Bá 
Thôn Hồng Tiến, Tùng Bá, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

239 

Cửa hàng xăng dầu Xín Mần - 

Công ty CP XDDK PVOil Hải 

Phòng 

Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

240 

Petrolimex - cửa hàng 113 - Công 

ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên 

Quang 

Hà Giang 1, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

241 
Chi nhánh công nghiệp hóa chất 

mỏ Hà Tuyên 
Tổ dân phố Tân Hà 17, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

242 
Công trình nhà đa năng của ông 

Nguyễn Văn Chính 

Số 279A đường Lý Nam Đế, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

243 
Công ty Bảo hiểm PJICO Tuyên 

Quang 
Số 02 Đường Phan Thiết, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

244 
Công ty Bảo việt Nhân thọ Tuyên 

Quang 
Số 260 đường Tân Trào, tổ 07, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

245 Công ty Bảo Việt Tuyên Quang 
Số 427, đường 17/8, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

246 
Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

Tuyên Quang 
Tổ dân phố Hưng Thành 9, An 

Tường, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

247 
Công ty cổ phần dịch vụ môi 

trường và quản lý đô thị 

Tổ dân phố Tân Quang 1, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

248 
Công ty cổ phần Dược Tuyên 

Quang 
Tổ dân phố Phan Thiết 17, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

249 Công ty cổ phần Hồ Toản Thôn 14, Mỹ Lâm, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

250 
Công ty Cổ phần In và Dịch vụ 

Tuyên Quang 
Tổ dân phố Phan Thiết 5, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

251 
Công ty cổ phần kim loại màu 

Tuyên Quang 
Số 178 Đường Bình Thuận, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 

PCCC và 

CNCH; Việc 

chấp hành điều 

Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 

Sở xây dựng; PC06; 

Công an cấp xã 
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252 
Công ty cổ phần Kland Chi nhánh 

Tuyên Quang 

Số 43 Lý Thái Tổ, Tổ dân phố Tân 

Quang 10, Minh Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

253 Công ty Điện Lực Tuyên Quang 
TDP Hưng Thành 8, An Tường, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

254 
Công ty TNHH Dabaco Tuyên 

Quang 
Thôn Định Trung, Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

255 
Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Tuyên Quang 
Tổ 1, Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

256 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Tuyên Quang 

Tổ dân phố Tân Quang 10, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

257 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Toàn Thắng 

Tổ dân phố Phan Thiết 10, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

258 
Công ty TNHH Xây dựng và Vận 

tải Hoàng Sơn 

Số 206 Đường Bình Thuận, TDP 

Hưng Thành 9, An Tường, Tuyên 

Quang 

PCCC và 

CNCH; Việc 

chấp hành điều 

kiện về an ninh, 

trật tự trong quá 

trình hoạt động 

kinh doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 

Sở xây dựng; PC06; 

Công an cấp xã 
 

259 
Đội Quản lý điện lực khu vực 

Minh Xuân 
Số 431, Đường 17/8, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

260 
Hộ kinh doanh Cửa hàng Long 

Ly 
Số 144 Đường 17/8, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

261 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Tuyên Quang 

Tổ dân phố Tân Quang 33, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

262 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Tuyên Quang 

Số 258 đường Tân Trào, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

263 Ngân hàng SHB Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng CS PCCC Sở Xây dựng  
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264 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố Tân Quang 8, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

265 

Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Tuyên 

Quang 

Số 180 Đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 

06, Minh Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

266 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh 

Tuyên Quang 

Số 258 đường Tân Trào, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

267 
Nhà đa năng 06 tầng của bà 

Nguyễn Thị Mai Oanh 

Tổ dân phố Phan Thiết 12, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

268 Nhà hỗn hợp Chẩu Bình , Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

269 
Nhà hỗn hợp của ông Đặng Văn 

Đông 
Tổ 5, Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

270 
Nhà hỗn hợp thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Hữu Nghĩa 

Tổ dân phố Phan Thiết 17, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

271 
Nhà hỗn hợp thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Minh Uyên 

Tổ dân phố Trung Môn 17, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

272 
Nhà văn phòng 05 tầng của bà Lê 

Thị Tuyết Minh 

Tổ dân phố Phan Thiết 12, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

273 
Tòa nhà 05 tầng của ông Nguyễn 

Quốc Tuấn 
Số nhà 01, phố An Phú, tổ 13, An 

Tường, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

274 

Tòa nhà Viettel Tuyên Quang 

thuộc Công ty quản lý tài sản 

Viettel - Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp Viễn thông Quân 

đội 

Số 172 đường Bình Thuận, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

275 
Trung tâm điều hành mạng viễn 

thông VNPT Tuyên Quang 

TDP Tân Quang 13, Minh Xuân, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

276 
Trung tâm điều hành sản xuất - 

Công ty Thủy điện Tuyên Quang 

Số 403 đường Trường Chinh, tổ dân 

phố Ỷ La 2, Minh Xuân, Tuyên 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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Quang 

277 
Trung tâm kinh doanh VNPT 

Tuyên Quang 
Tổ 6, Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

278 Viễn thông Tuyên Quang Tổ 6, Minh Xuân, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

279 
Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên 

Quang 
Số 229 Đường Võ Chí Công, tổ 5, 

An Tường, Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

280 Bông Hostel Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

281 Buwgalow 1982 Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

282 Cơ sở lưu trú Piinn Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

283 Farmstay Ming Tả Sử Choóng, Nậm Dịch PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

284 Giàng House Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

285 HMong Hotel Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

286 H'Mong Motel Coffe Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

287 H'mông Village Lùng Tám, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

288 Hoa Anh Đào Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

289 Homestay A Sùng Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

290 
Homestay Huyền Thoại Cao 

Nguyên Đá 
Cán Tỷ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

291 Homestay Nhà sàn Sủng Trái Thôn Sủng Của, Lũng Phìn PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

292 JassHill Nà Liên, du già PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

293 Khách sạn Mai Linh Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

294 Khu nghỉ dưỡng Pápiu Ngọc Đường, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

295 Long Hotel Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp Phòng CS PCCC Sở Xây dựng  
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296 Melody homestay Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

297 Mr Hung Tourism Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

298 Nhà nghỉ 218 Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

299 Nhà nghỉ 29 Phố Cổ Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

300 Nhà nghỉ 79 Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

301 Nhà nghỉ An Khang Quản Bạ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

302 Nhà nghỉ Anh Văn Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

303 Nhà nghỉ Bằng Tường Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

304 Nhà nghỉ Bảo Hà Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

305 Nhà nghỉ Bảo Long Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

306 Nhà nghỉ Bích Phương 2 Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

307 Nhà nghỉ Bình An Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

308 Nhà nghỉ Bình Minh Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

309 Nhà nghỉ Bình Minh Yên Minh, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

310 Nhà nghỉ Cao Nguyên Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

311 Nhà nghỉ Chiến Thuỷ Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

312 Nhà nghỉ Chung Thuý Ngọc Đường, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

313 Nhà nghỉ Đại Đăng Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

314 Nhà nghỉ Dung Mama Hà Giang 1, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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315 Nhà nghỉ Gia Bảo Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

316 Nhà nghỉ Hà Phương Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

317 Nhà nghỉ Hải Yến Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

318 Nhà nghỉ Hào Quang Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

319 Nhà nghỉ Hoàng Anh Mèo Vạc, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

320 Nhà nghỉ Hoàng Gia Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

321 Nhà nghỉ Hoàng Hiếu Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

322 Nhà Nghỉ Hoàng Long Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

323 Nhà nghỉ Hoàng Long Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

324 Nhà nghỉ Hồng Hạnh Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

325 Nhà Nghỉ Hương Trà Đường Thượng, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

326 Nhà nghỉ Huy Dương Bắc Mê, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

327 Nhà nghỉ Huyền Trâm Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

328 Nhà nghỉ Icarus Bắc Mê, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

329 Nhà nghỉ Khuê Hin Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

330 Nhà nghỉ Lịch Lãm Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

331 Nhà nghỉ Liên Hương Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

332 Nhà nghỉ Lý Hoan Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

333 Nhà nghỉ Mai Cảnh Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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334 Nhà nghỉ Minh Hiếu Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

335 Nhà nghi Mùa vàng Hoàng Su Phì, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

336 Nhà nghỉ Năm Lý Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

337 Nhà nghỉ Ngọc Ánh Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

338 Nhà nghỉ Ngọc Cường Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

339 Nhà nghỉ Ngọc Lâm Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

340 Nhà nghỉ Ngọc Lan Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

341 Nhà nghỉ Ngọc Sơn Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

342 Nhà nghỉ Phú Cường Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

343 Nhà nghỉ Phùng Thanh Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

344 Nhà nghỉ Quang Dung Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

345 Nhà nghỉ Quang Trung Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

346 Nhà nghỉ Sơn Bảo Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

347 Nhà nghỉ Sông Hồng Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

348 Nhà nghỉ T&T Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

349 Nhà nghỉ Tam Sơn Quản Bạ, Tuyên Quang 

PCCC và 

CNCH; Việc 

chấp hành điều 

kiện về an ninh, 

trật tự trong quá 

trình hoạt động 

kinh doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 

Sở xây dựng; PC06; 

Công an cấp xã Sở 

Xây dựng 
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350 Nhà nghỉ Tấn Phúc Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

351 Nhà nghi Tây Côn Lĩnh Hoàng Su Phì, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

352 Nhà nghỉ Thân Mùi Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

353 Nhà nghỉ Thanh Bình Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

354 Nhà nghỉ Thành Đạt Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

355 Nhà nghỉ Thành Đô Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

356 Nhà nghỉ Thiên Quý Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

357 Nhà nghỉ Thư Thái Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

358 Nhà nghỉ Thu Tuyến Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

359 Nhà nghi Thuận An Hoàng Su Phì, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

360 Nhà nghỉ Thuận Sơn Quang Bình, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

361 Nhà nghỉ Thủy Tiên Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

362 Nhà Nghỉ trọ HP Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

363 Nhà nghỉ Trung Kiên Hà Giang 2, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

364 Nhà nghỉ Tu Sản Mèo Vạc, Tuyên Quang 

PCCC và 

CNCH; Việc 

chấp hành điều 

kiện về an ninh, 

trật tự trong quá 

trình hoạt động 

kinh doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 

Sở xây dựng; PC06; 

Công an cấp xã Sở 

Xây dựng 

 

365 Nhà Nghỉ Văn Toàn Đường Thượng, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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366 Nhà nghỉ Việt Nhật Mèo Vạc, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

367 Nhà nghỉ Vũ Huy Đồng Văn, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

368 Pachihua homestay Làng Khác B, du già PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

369 Streamlodge Homestay Cốc Pảng, du già PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

370 The Hill Cốc Pảng, du già PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

371 Tổ hợp Homestay Vân Sơn Tân Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

372 Tổ hợp Resort Tả Phìn Hồ Tân Quang, Tuyên Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

373 Tom's Homestay Cốc Pảng, du già PCCC và CNCH Trực tiếp 
Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

374 
Cơ sở kinh doanh VLXD thuộc 

HKD Ma Văn Lăm 

Đồng Trang, Hùng Lợi, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

375 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

SD 
Thôn Đăng Châu , Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

376 

Cửa hàng kinh doanh bàn ghế nội 

thất Bách Phạm thuộc HKD Phạm 

Văn Bác 

Đồng Trang, Hùng Lợi, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

377 
Cửa hàng tạp hoá Hoài Lý thuộc 

HKD Hoàng Thị Hải Lý 

Thôn Coóc, Hùng Lợi, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

378 
Cửa hàng tạp hoá Mạnh Tưởng 

thuộc HKD Phạm Mạnh Tưởng 

Đồng Trang, Hùng Lợi, Tuyên 
Quang PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

379 
Đội quản lý điện lực khu vực Sơn 

Dương 
Thôn Đăng Châu , Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

380 Hạt Kiểm Lâm khu vực I 
Thôn Đăng Châu , Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

381 Hộ kinh doanh Đỗ Trọng Trịnh 
Thôn Quyết Thắng, Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

382 
Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam chi 

Thôn Đăng Châu, Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  
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nhánh Sơn Dương, Tuyên Quang 

383 
Nhà hỗn hợp thuộc HKD Nguyễn 

Văn Hải 
Thôn Tân phú , Sơn Dương, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

384 
Nhà hỗn hợp thuộc HKD Trần 

Văn Y 
Thôn Tân phú, Sơn Dương, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

385 Toà nhà Viettel Sơn Dương 
Thôn Quyết Thắng, Sơn Dương, 

Tuyên Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

386 
Trung tâm dạy nghề và Đào tạo 

lái xe - Công ty TNHH Tâm Anh 

Thôn Khuân Lâm, Yên Sơn, Tuyên 

Quang 
PCCC và CNCH Trực tiếp 

Phòng CS PCCC 

và CNCH 
Sở Xây dựng  

387 Hộ kinh doanh Lê Thanh Ý 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành 

điều kiện về 

ANTT trong 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

388 Hộ kinh doanh Đinh Văn Điều 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành 

điều kiện về 

ANTT trong 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

389 Hộ kinh doanh Hồ Việt Bắc 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành 

điều kiện về 

ANTT trong 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

390 
Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ Đông 

Phát phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên 

Quang. 
VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

391 
Hộ kinh doanh Vũ Thị Hương 

Giang ( KS Hoa Mai 2) 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

392 Hộ kinh doanh Trần Thị Mai 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

393 Công ty TNHH MTV Hoà Thu phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 
Lưu trú 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 
Công an các xã,  
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Quang phường 

394 Nhà khách Kim Bình 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Lưu trú 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

395 
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân 

xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (KS 

Mường Thanh) 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Lưu trú 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

396 Nhà khách Minh Thanh 
phường Nông Tiến, tỉnh tuyên 

Quang 

Lưu trú 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

397 Doanh nghiệp tư nhân Mai Sơn 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Lưu trú 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

398 
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Phương Linh, 
 DV bảo vệ Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

399 
Công ty TNHH Dịch vụ giải trí 

URIONRN 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Vũ trường Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

400 Vũ trường Lounge 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Vũ trường Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

401 
Công ty TNHH Phú Hưng, Mỏ đá 

Thung Mỡn (Khu 1) 
xã Yên Sơn, tỉnhTuyên Quang VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

402 
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ tổng hợp An Bình 

Mỏ Thượng Ấm, xã Bình Ca; mỏ 

Thành Cóc, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên 

Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

403 
Công ty TNHH Hiệp Phú, Mỏ đá 

vôi Km8 

phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

405 
Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập 

khẩu Tây Đô 

Mỏ Quặng chì kẽm Nông Tiến-Núi 

Dùm, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

406 
Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên 

Quang 

Mỏ đá vôi Nông Tiến II, phường 

Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

407 
Hợp tác xã vận tải khai thác và 

sản xuất vật liệu xây dựng số 2 

Mỏ đá vôi Núi Chuối, Phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

408 
Công ty cổ phần xi măng Tân 

Quang – VVMI 

Mỏ đá vôi Tràng Đà, phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

409 Hợp tác xã sản xuất khai thác đá Mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường VLN Trực tiếp Phòng CS QLHC Công an các xã,  
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vôi xã Đội Cấn Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang về TTXH phường 

410 

Chi nhánh Trường Sơn 26 - Tổng 

Công ty xây dựng Trường Sơn, 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà 

Giang 

Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

411 

Công ty cổ phần xây dựng và đầu 

tư 122 Vĩnh Thịnh, Dự án cao tốc 

Tuyên Quang - Hà Giang 

Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

412 

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà 

Giang 

Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

413 

Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải, 

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn 

Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn 

xã Trung Sơn, Hùng Lợi, tỉnh Tuyên 

Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

414 

Công ty cổ phần tập đoàn xây 

dựng Đông Dương, Đoạn tuyến 

từ Km23+00 - Km43+00, Dự án 

cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang 

xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 

Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

415 
Công ty TNHH MTV vật liệu xây 

dựng Thanh Hải, Mỏ đá vôi Ao 

Sen 
xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

416 
Công ty TNHH MTV vật liệu xây 

dựng Nhật Tân, Mỏ đá vôi Núi 1 
xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

417 
Công ty TNHH MTV Đạo Tú 

Thanh Phát, Mỏ đá vôi Lục Liêu 

thôn Lục Liêu, xã Tân Thanh, tỉnh 

Tuyên Quang 
VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

418 
Công ty TNHH Thành Long, Mỏ 

đá vôi Đội I 
xã Sơn Dương, T.Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

419 
Công ty TNHH MTV 27-7 Hưng 

Thịnh, Mỏ đá vôi Đồng Đội 
xã Sơn Dương, T.Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

420 
Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 

Huy Linh, Mỏ đá 

thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, tỉnh 

Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

421 
Công ty TNHH 27-7, Mỏ đá vôi 

Tân Tiến 
xã Tân Thanh, T.Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
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422 
Công ty cổ phần PRIME Hào 

Phú, Mỏ Caolin - Fenpat Hào Phú 

(Khu A) 
xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 

Giống 

nhau 

423 
Công ty cổ phần PRIME Hào 

Phú, Mỏ Caolin - Fenpat Hào Phú 

(Khu A) 
xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang VLN Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

424 
Công ty Cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang 

Mỏ đá vôi thôn Khuôn Ráng, Hang 

Hút xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

VLN Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

425 
Công ty TNHH vật liệu xây dựng 

Thạch Sơn 

Mỏ đá Granit thôn Ngòi Lẻo (Lẻ) và 

thôn Bình Man, xã Sơn Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang 

VLN Trực tiếp 
Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

426 Công ty TNHH Trung Thoan 
Mỏ đá vôi Kéo Tóong, xã Thượng 

Nông, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

427 Công ty TNHH MTV Vĩnh Bình, 
Mỏ đá vôi số 4 xã Na Hang, T. 

Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

428 
Hợp tác xã kinh doanh khai thác 

và sản xuất vật liệu xây dựng 

Thắng Lợi 

mỏ đá vôi Núi Quậy, xã Nhữ Khê, 

tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

429 
Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tùng 

Tuyên Quang 

Mỏ đá vôi Tre Khà, xã Hòa An, tỉnh 

Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

430 
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại vận tải Đồng Tâm 

Mỏ đá vôi Nà Ngày xã Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

431 Công ty TNHH Hoa Đạt – CĐP 
Mỏ đá phiến thôn Trung Thành, xã 

Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

432 
Công ty cổ phần công nghiệp Tân 

Hà 

Mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

433 
Công ty TNHH Đức Ninh Tuyên 

Quang 

Mỏ đá vôi Bãi Sả, xã Thái Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

434 
Công ty TNHH khoáng sản 

Thuận Thanh 

Mỏ Cây Quéo, xã Hùng Đức, tỉnh 

Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

435 
Hợp tác xã khai thác sản xuất 

VLXD Bình Ca 

Mỏ đá vôi Yên Ngựa, xã Thái Bình, 

tỉnh Tuyên Quang 

VLN 
Trực tiếp 

Phòng CS QLHC 

về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

436 Công ty cổ phần HT-168, Dự án xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang VLN Trực tiếp Phòng CS QLHC Công an các xã,  
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thủy điện Yên Sơn về TTXH phường 

 


